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· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.
Câu 1: Mạch biến tần trực tiếp 1 pha với m = 6, có mấy thyristor?


A. 12
B. 8
C. 6
D. 4

Câu 2: Mạch chỉnh lưu : 

A. Biến đổi dòng điện AC thành dòng điện DC. 


B. Làm thay đổi tần số của điện áp vào. 


C. Làm thay đổi biên độ của điện áp AC. 


D. Biến đổi dòng điện DC thành dòng điện AC. 

Câu 3: Triac có bao nhiêu cách kích dẫn 

A. ba cách
B. bốn cách
C. một cách
D. hai cách

Câu 4: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha tải thuần trở như hình vẽ, điều khiển theo cách[image: image1.png]


 . Khi SCR3 và SCR2 dẫn, điện thế tức thời trên tải A là: 
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Câu 5: Cho mạch chỉnh lưu hình tia 1 pha có điều khiển , có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải thuần trở R = 220, góc kích  = 45o. Điện áp ngược lớn nhất mà mỗi SCR phải chịu là:

A. 440V
B. 156V 
C. 311V 
D. 622V 

Câu 6: Thiết bị biến tần là thiết bị gì? 


A. Là thiết bị biến đổi tốc độ.
B. Là thiết bị biến đổi dòng điện.


C. Là thiết bị biến đổi tần số.
D. Là thiết bị biến đổi điện áp.

Câu 7: Tại bất kỳ thời điểm trong khâu nghịch lưu (Mạch biến tần dòng 3 pha gián tiếp) có mấy Thyristor dẫn? 


A. 6
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng về sự khác biệt của Mosfet so với BJT công suất:

A. Đặc tuyến có trị số tới hạn tối đa, không có hiện tượng huỷ thác thứ cấp so với BJT công suất.


B. Thực hiện mạch thúc khó hơn BJT công suất


C. Tần số làm việc thấp so với BJT công suất.


D. Đáp ứng tần số nhỏ hơn BJT công suất.

Câu 9: Cho mạch chỉnh lưu hình tia 1 pha có điều khiển , có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải thuần trở R = 220, góc kích  = 90o. Dòng điện chỉnh lưu trung bình qua tải là:

A. 0,9 
B. 0,8A
C. 0,45A 
D. Tất cả đều sai  

Câu 10: Trong sơ đồ hình sau, trong khoảng [image: image7.png]


 diode D1 dẫn cùng lúc với
                             [image: image8.png]



    A. D6                          B. D4                           C. D5                            D. Tất cả đều sai 
Câu 11: Bộ nghịch lưu áp một pha mạch nửa cầu có áp nguồn U = 240V, tải R=24. Trị hiệu dụng của sóng hài bậc nhất của dòng tải có giá trị là:

A. 6.5A
B. 5.5A
C. 4.5A
D. 3.5A

Câu 12: Chọn phát biểu đúng về phương pháp điều khiển theo dòng của bộ nghịch lưu áp:

A. Điều khiển độ lớn điện áp nguồn để đạt dòng tải mong muốn


B. Điều khiển giản đồ kích tạo áp tải để đạt dòng tải mong muốn


C. Mạch nguồn dùng cuộn kháng lọc dòng và điều khiển dòng qua nó


D. Sóng điều khiển so sánh với sóng điều chế qui định giản đồ kích áp tải.

Câu 13: Cho mạch chỉnh lưu cầu 1 pha không điều khiển có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 230V, tải có L rất lớn, R = 10. Điện áp chỉnh lưu trung bình có giá trị là:

A. 206V 
B. 360V
C. 306V
D. 260V

Câu 14: Bộ nghịch lưu áp nào có dạng cầu:

A. Nghịch lưu áp ba pha và nghịch lưu áp đa bậc


B. Nghịch lưu áp một pha và nghịch lưu áp đa bậc


C. Nghịch lưu áp ba pha, áp đa bậc và áp một pha


D. Nghịch lưu áp một pha và nghịch lưu áp ba pha

Câu 15: Cho mạch chỉnh lưu mạch cầu 1 pha điều khiển bán phần đối xứng với tải RLE có L rất lớn, góc kích  = 90o. Thyristor V1 dẫn điện trong khoảng:
    A. 90o đến 270o              B. 90o đến 180o              C. 0o đến 90o                  D. 0o đến 180o
Câu 16: Cho bộ chuyển đổi DC-DC Boots có các thông số: VS = 12V; Vo = 30V; 
L = 120µH; f = 25kHz; R = 50Ω. Dòng cực đại qua cuộn dây là

A. 2,1A
B. 2,5A
C. 2,7A
D. 2,3A

Câu 17: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha có bao nhiêu cặp SCR mắc đối song:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 18: Trong sơ đồ hình sau, D1 dẫn cùng lúc với:
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    A. D2                               B. D3                               C. D4                           D. Tất cả đều sai

Câu 19: Cho mạch chỉnh lưu tia 3 pha không điều khiển có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải có L rất lớn, R = 10, E =100V. Dòng điện chỉnh lưu trung bình có giá trị là:

A. 15,6A 
B. 25,6A
C. 30,6A
D. 20,6A

Câu 20: Cho mạch chỉnh lưu mạch tia 3 pha điều khiển hoàn toàn có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải có L rất lớn, R = 10, E = 50V, góc kích  = 60o. Dòng điện trung bình qua mỗi thyristor có giá trị là:

A. 4,6A 
B. 5,6A
C. 3,6A
D. 2,6A

Câu 21: Mạch chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển bán phần có : 

A. 3 diode và 3 SCR. 
B. 3 diode. 
C. 6 SCR.
D. 3 SCR. 

Câu 22: Bộ nghịch lưu dòng một pha với nguồn dòng 6A với tải thuần trở R=32. Trị trung bình của dòng qua linh kiện là:

A. 4A
B. 3A
C. 5A
D. 6A

Câu 23: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha có trị hiệu dụng áp nguồn V = 180V cấp nguồn cho tải trở R = 30, góc kích bằng 900. Điện áp trên tải có trị hiệu dụng là:

A. 147,3V
B. 127,3V
C. 137,3V
D. 157,3V 

Câu 24: Cho dạng sóng điện áp có phương trình : [image: image10.png]v(l):lAlsin(lOOrnf%) ™)




Giá trị hiệu dụng của điện áp là :

A. 100V
B. 90V
C. 110V
D. 80V

Câu 25: Mạch chỉnh lưu cầu một pha điều khiển hoàn toàn có : 

A. 4 diode. 
B. 4 SCR. 
C. 2 diode và 2 SCR. 
        D. 2 SCR. 

Câu 26: Bộ nghịch lưu áp một pha mạch nửa cầu có áp nguồn U = 300V, tải RL với R=2, L=100mH. Hệ số méo dạng của áp tải là:

A. 0.38
B. 0.58
C. 0.48
D. 0.68

Câu 27:  Trong mạch biến tần trực tiếp 1 pha, muốn thay đổi tần số ngõ ra f2 của phụ tải thì người ta phải làm thế nào?

    A. Thay đổi góc kích
    B. Tăng số bán kỳ mở dẫn điện T1, T2, T3, T4 trong chu kỳ. 
    C. Giảm số bán kỳ mở dẫn điện T1, T2, T3, T4 trong chu kỳ.

    D. Tăng hay giảm số bán kỳ mở dẫn điện T1, T2, T3, T4 trong chu kỳ.

Câu 28: Trong các linh kiện sau đây loại nào không phải là linh kiện công suất:

A. UJT
B. TRIAC
C. BJT
D. MOSFET

Câu 29: Bộ nghịch lưu ba pha điều khiển theo phương pháp 6 bước như hình sau, tần số ra của bộ nghịch lưu phụ thuộc vào 
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A. Biên độ nguồn cung cấp
B. Thời điểm đóng ngắt của các công tắc 


C. Tốc độ đóng ngắt của các công tắc 
D. Vị trí đóng ngắt của các công tắc 

Câu 30: Thiết bị biến tần trực tiếp, tần số điện áp và dòng điện phụ tải f2 như thế nào so với f1 ? 
    A. f2 ≤ f1                         B. f2 > f1                         C. f2 ≥ f                           D. f2 < f1
Câu 31: Phát biểu nào sau đây đúng cho định nghĩa về tốc độ tăng thế thuận dv/dt 

A. Là tốc độ tăng thế lớn nhất của anot mà SCR chưa dẫn, nếu vượt trị số này SCR sẽ dẫn 


B. Là tốc độ tăng thế nhỏ nhất của anot làm cho SCR chưa dẫn điện, nếu vượt trị số này SCR sẽ dẫn 


C. Là tốc độ tăng thế nhỏ nhất của anot làm cho SCR dẫn điện


D. Là tốc độ tăng thế lớn nhất của anot làm cho SCR dẫn điện 

Câu 32: Bộ nghịch lưu được phân loại theo cách hoạt động bao gồm 

A. Nguồn dòng CSI (Current Source Inverter) 


B. Điều biến độ rộng xung PWM (Pulse Witdth Modulated Inverter) 


C. Nguồn thế VSI (Voltage Source Inverter) 

     D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 33: Cho mạch chỉnh lưu mạch cầu 1 pha điều khiển hoàn toàn có trị hiệu dụng áp nguồn là 300V, tải có L rất lớn, R = 20, E =40V . Giá trị lớn nhất của hệ số công suất nguồn là:

A. 0.7
B. 0.9
C. 0.6
D. 0.8

Câu 34: Cho mạch chỉnh lưu hình tia 1 pha có điều khiển , có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải thuần trở R = 220, góc kích  = 90o. Công suất chỉnh lưu trung bình trên tải là:

A. 44,6W
B. 178,2W 
C. 89,1W                    D. Tất cả đều sai
Câu 35: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha, điều khiển đối xứng tải R như hình vẽ. Hệ số công suất ở tải sẽ có giá trị
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Câu 36: Tín hiệu điều khiển SCR :

A. Là 1 xung dương.
B. Là 1 xung bất kỳ.


C. Là 1 xung âm.
D. Là 1 xung dương có độ rộng định trước.

Câu 37: Trong sơ đồ hình sau, để chọn diode cho mạch ta dựa vào:
                                   [image: image17.png]
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                                      B. Dựa vào điện áp nguồn                      

    C. Dựa vào tải                                            D. Tất cả đều đúng                                 

Câu 38: Khâu nghịch lưu trong thiết bị biến tần gián tiếp có nhiệm vụ gì? 

A. Biến năng lượng xoay chiều thành năng lượng một chiều.


B. Biến điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. 


C. Biến dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.


D. Biến năng lượng một chiều thành năng lượng xoay chiều.

Câu 39: Mạch chuyển đổi tăng-giảm áp hay còn gọi là mạch (Buck-Boots converter) như hình vẽ có dòng cực đại qua cuộn dây là: 
                                      [image: image19.png]
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Câu 40: Bộ nghịch lưu áp một pha mạch cầu có áp nguồn U = 200V, tải RL với R=2, L=200mH. Hệ số méo dạng của áp tải là:

A. 0.38
B. 0.48
C. 0.33
D. 0.43

Câu 41: SCR dùng trong mạch điều khiển pha có thể nhận nhiều xung trong một chu kỳ. Với xung đầu tiên mở SCR, và xung thứ 2 để :
    A. Không có ảnh hưởng gì.                            B. Tăng dòng điện chảy qua SCR             

    C. Mở tải.                                                          D. Tắt SCR.                                            

Câu 42: Cho bộ chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển hoàn toàn có trị hiệu dụng áp pha nguồn U, tải RLE với L rất lớn làm dòng tải liên tục. Điện áp chỉnh lưu trung bình ngõ ra được tính theo:
    A. [image: image24.png]V2cosa

U




                               B. [image: image25.png]:zﬁmsau
T

Ua



                        

    C. [image: image26.png]22(1+cosr)

T

U



                     D. [image: image27.png]V2(1+cosa)

——U
T




                   

Câu 43: Phát biểu nào sau đây đúng về trạng thái ngắt của linh kiện bán dẫn công suất

A. Độ sụt áp không phụ thuộc mạch bên ngoài.


B. Dòng qua linh kiện ở trạng thái này rất lớn.


C. Linh kiện có tác dụng như một điện trở rất bé.


D. Linh kiện có tác dụng như một điện trở rất lớn.

Câu 44: Để tạo ra nguồn dòng điện một chiều Id, thường dùng khâu trung gian là linh kiện nào? 

A. Là cuộn cảm đặt nối tiếp và tụ điện đặt song song với đầu ra.


B. Là một tụ điện đặt song song với đầu ra.


C. Là cuộn cảm đặt nối tiếp với đầu ra.


D. Là cuộn cảm đặt nối tiếp hoặc tụ điện đặt song song với đầu ra.

Câu 45: Tụ điện trong khâu nghịch lưu để làm gì? 

A. Ổn định điện áp.
B. Lọc điện.


C. Thu hồi năng lượng.
D. Chuyển mạch.

Câu 46: Mạch chuyển đổi giảm áp hay còn gọi là mạch (Buck converter) như hình vẽ có dòng cực đại qua cuộn dây là: 
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Câu 47: Linh kiện nào sau đây là SCR
             [image: image33.png]



a)                               b)                             c)                        d) 


A. Hình c
B. Hình d  
C. Hình b
D. Hình a

Câu 48: Cho bộ chuyển đổi DC-DC Boots có các thông số: VS = 20V; Vo = 50V. Tỉ số điều chế của mạch là

A. 0,4
B. 0,3
C. 0,6
D. 0,5

Câu 49: Tỉ sồ điều chế D trong mạch chopper được xác định bởi
    A. 
[image: image34.wmf]off

t

D

f

=

                 B. 
[image: image35.wmf].

off

Dtf

=

             C. 
[image: image36.wmf]on

t

D

f

=

                  D. 
[image: image37.wmf].

on

Dtf

=

 

Câu 50: Linh kiện được sử dụng để làm giảm độ gợn sóng của áp một chiều là:

A. Diode zener. 
B. Bộ ổn áp.
C. Cuộn cảm.
D. Tụ điện.


 _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

         TRƯỞNG KHOA

 TRƯỞNG BỘ MÔN                   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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